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I GÓI THIẾT BỊ CHO GÂY MÊ HỒI SỨC

1 Bàn mổ đa năng 10

2 Đèn mổ di động - bóng đèn LED 4

3 Đèn mổ treo trần 1 nhánh - đèn LED 2

4 Đèn mổ treo trần 2 nhánh - đèn LED 1

5 Hệ thống giá treo trần phòng mổ - Loại 1 nhánh 2

6 Hệ thống giá treo trần phòng mổ - Loại 2 nhánh 2

7 Máy cắt đốt điện 8

8 Máy gây mê giúp thở 10

9 Máy giúp thở 3

10 Máy giúp thở xách tay 1

11 Monitor theo dõi bệnh nhân - 7 thông số 21

12 Bộ xử lý hình ảnh Telecam nội soi 1

13 Bộ xử lý hình ảnh Tricam  nội soi 2

14 Camera Telecam SL PAL nội soi 2

15 Camera Tricam DX PAL nội soi 1

16 Hệ thống phẫu thuật nội soi 3

17 Hệ thống phẫu thuật nội soi độ nét cao HD 1

18 Hệ thống xử lý ảnh nội soi độ nét cao (HD) 1

19 Hệ thống xử lý hình ảnh kỹ thuật số 1

20 Máy bào mô nội soi 3

21 Máy bơm hút dịch nội soi 4

22 Máy bơm khí CO2 nội soi 3

23 Máy cắt đốt điện nội soi 3

24 Máy cắt đốt nội soi buồng tử cung 1

25 Máy đo khí mê, khí CO2 16

26 Nguồn sáng nội soi 2

II GÓI THIẾT BỊ CHO SƠ SINH - HỒI SỨC - SẢN A - SANH

1 Máy hút  dịch (đàm nhớt) 7

2 Máy hút dịch có xe đẩy (hút thai) 1
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Stt Tên thiết bị Số 
lượng  Ghi chú

3 Bộ thở CPAP 2

4 Đèn Led chiếu điều trị vàng da 1 mặt 10

5 Đèn photobed 15 Loại đèn có 2 mặt chiếu trên
 và dưới bệnh nhi

6 Mền điều trị vàng da -có mền rọi bằng sợi quang 1

7 Giường sưởi ấm sơ sinh 7

8 Hệ thống cung cấp và theo dõi khí NO 1

9 Hệ thống hồi sức sơ sinh di động 1

10 Hệ thống làm lạnh toàn thân điều trị suy hô hấp 1

11 Lồng ấp sơ sinh 6

12 Máy giúp thở sơ sinh 2

13 Monitor theo dõi bệnh nhân - 7 thông số - sơ sinh 3

1 Máy bơm tiêm điện 70

2 Máy bơm tiêm tự động P.C.A 3

3 Máy đo SpO2 31

4 Máy hút dịch 1

5 Máy làm ấm dịch truyền 1

6 Máy nghe tim thai 16

7 Máy sốc điện 1

8 Máy soi cổ tử cung có Camera 2

9 Máy sưởi ấm người bệnh 4

10 Máy truyền dịch 18

11 Monitor sản khoa đơn thai 26

12 Monitor sản khoa song thai 3

III GÓI THIẾT BỊ CHO CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

1 Máy in phim khô 1

2 Máy siêu âm 4D - 2 đầu dò 2

3 Máy siêu âm 4D - 3 đầu dò 3

4 Máy siêu âm đen trắng xách tay -2 đầu dò 1

5 Máy siêu âm màu 2 D - 2 đầu dò 9

6 Máy siêu âm trắng đen - 2 đầu dò 2

7 Máy siêu âm xách tay 
(Siêu âm được mạch máu tim) 1

8 Máy X quang cao tần ≥ 500mA 1

9 Máy X quang chụp nhũ 1

IV GÓI THIẾT BỊ CHO KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 
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Stt Tên thiết bị Số 
lượng  Ghi chú

1 Hệ thống máy rửa, sấy, tiệt khuẩn, đóng gói tự động cho dụng cụ 
nhựa, dây nhựa 1

2 Máy ép túi tiệt trùng 4

3 Máy hấp ướt khoảng  900 lít 1

4 Máy phun khử khuẩn không khí 4

5 Máy rửa khử khuẩn và sấy khô tự động 1

V

1 Bể điều nhiệt có bộ lắc 1

2 Máy cất nước 1 lần tự động 12 lít/ giờ 1

3 Nồi luộc 1

4 Máy đếm khuẩn lạc tự động 1

5 Máy hấp ướt  100 lít 2

6 Máy hấp ướt ≥ 80 lít 1

7 Máy hấp ướt 100 lít 1

8 Hệ thống quản lý nhiệt độ, độ ẩm và CO2 1

9 Hệ thống sắc ký ghép phối khổ (MSMS) xét nghiệm bệnh rối loạn 
chuyển hóa bẩm sinh mẫu máu khô trên giấy thấm 1

10 Tủ ấm khoảng  50 lít 1

11 Tủ an toàn sinh học cấp I 
(Dùng cho hoạt động PCR) 2

12 Tủ an toàn sinh học - Cấp II 1

13 Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm khoảng  340 lít 2

14 Tủ sấy khô tiệt trùng khoảng 400 lít 1

15 Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm - 01 nguồn sáng 1 Tủ IVF Chamber

16 Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm - 02 nguồn sáng 1 Tủ thao tác Workstation

17 Tủ ủ CO2 + N2 (có buồng ủ riêng) 3

18 Máy đếm khuẩn lạc tự động 1

19 Máy định lượng DNA 1

20 Máy ly tâm ống 5 ml/32 tube 1

21 Máy ủ nhiệt khô có lắc 1

22 Máy cắt vi phẫu 1

23 Máy đúc khối 2

24 Máy xử lý mô tự động (150 cassette) 2

VI GÓI THIẾT BỊ KÍNH HIỂN VI

1 Kính hiển vi 4 thị kính 2 người xem 1

2 Kính hiển vi đảo ngược 1 Có camera và phần mềm phân 
tích

3 Kính hiển vi đảo ngược + bộ vi thao tác + bệ ấm 1 Có camera và phần mềm phân 
tích

GÓI THIẾT BỊ CHO XÉT NGHIỆM - DƯỢC - DI TRUYỀN Y HỌC - HIẾM MUỘN - GIẢI PHẪU 
BỆNH

Trang 3



Stt Tên thiết bị Số 
lượng  Ghi chú

4 Kính hiển vi soi nổi 2
Không cần nguồn sáng. Sử 

dụng cho Tủ thao 
tácWorkstation

5 Kính hiển vi soi nỗi + bệ ấm 1

VII GÓI THIẾT BỊ CHO THẨM MỸ

1 Máy tái tạo da (Fractional ) 1

2 Máy trị liệu da bằng ánh sáng 1

3 Máy làm săn và nâng cơ 1

VIII GÓI THIẾT BỊ CHO GIẢNG DẠY

1 Mô hình giảng dạy phẫu thuật nội soi 1

2 Mô hình giảng dạy siêu âm sản phụ 1
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